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Ngăn Chân Không Vacuum Compartment

Bí quyết để giữ được độ tươi lâu hơn là giảm sự oxy hoá. Công nghệ bảo quản với Chất Xúc Tác 
Platinum nguyên bản của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. 

Nhờ đó thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được giữ tươi ngon và bổ dưỡng, sẵn sàng
nấu ngay mà không cần rã đông.

Áp suất khoảng 0,8atm

Bơm chân không mini nguyên
bản của Hitachi để hút không khí 

Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium
Các thành phần mùi khi tiếp xúc với chất xúc tác
bị chuyển hóa thành cacbon dioxide và nước.

Đệm kín chịu áp suất

Cửa chịu áp suất Tay cầm có khóa Khay nhôm

Với Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium

Chế độ chân không Sub Zero khoảng - 1oC Chế độ chân không Chilled khoảng + 1oC

Kết Cấu Kín Khí Ngăn Chặn 
Sự Mất Nước
Công nghệ làm lạnh gián tiếp và cấu trúc 
ngăn kín khí giúp hạn chế sự mất nước 
của thực phẩm.

Duy Trì Độ Tươi Ngon Nhờ Chất Xúc Tác 
Platinum Và Ruthenium
Các chất gây mùi từ thịt và cá được phân giải bằng
Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium nhằm sản sinh 
lượng carbon dioxide nhiều hơn so với các mẫu tủ cũ*. 
Carbon dioxide hòa tan trong nước trên bề mặt thực 
phẩm, khiến bề mặt thực phẩm có tính axit nhẹ, ức chế 
hoạt tính của enzyme, giữ cho thực phẩm tươi ngon.

Giữ Trọn Dưỡng Chất Duy Trì Độ Tươi Ngon Thấm Gia Vị Nhanh Không Cần Rã Đông

Kết cấu kín khí
Sử dụng gioăng đệm

Kết cấu kín khí
sử dụng gioăng đệm

Kết cấu kín khí
dụng tay cầm có khóa

Tăng lượng
Carbon DioxideChất xúc tác Platinum và Ruthenium

* Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Kích thước và thiết kế của Ngăn Chân Không có thể khác nhau tuỳ theo từng dòng sản phẩm
* Trang này được minh họa bằng model R-ZX740KV.

*Áp dụng cho R-ZX740KV.

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn
mức nhiệt -1oC/+1oC tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.

Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ

* Mẫu tủ cũ R-X670GV chỉ có chất xúc tác Platinum.
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Làm Đá Tự Động*

Chỉ cần làm đầy bình chứa nước. Không cần 
hệ thống ống cấp nước. Với chức năng làm 
đá nhanh (Quick Ice-Making) chỉ mất khoảng 
80 phút để tạo thành đá viên, trong khi chức 
năng thông thường cần tới khoảng 120 phút.

Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

Làm lạnh toàn bộ ngăn tủ để bảo quản hương vị và giữ nguyên độ tươi ngon.
Đồng thời, duy trì chất lượng nguyên liệu bằng cách hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

*Hình ảnh minh họa model R-GW670TV, tính năng này áp dụng cho R-GW670TV, R-HW620RV, R-HW540RV.
*1 Cài đặt gốc của chế độ Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm ở trạng thái “BẬT”. Khi ở trạng thái này, tổng mức tiêu thụ điện 
năng tăng khoảng 5%.
*2 Khi nhiệt độ phòng ổn định và ở khoảng 32OC.
*3 Khoảng 400 g xà lách (không có màng bọc thực phẩm) được bảo quản trong khoảng 24 giờ. Nhiệt độ phòng 
khoảng 20OC, không đóng/mở cửa tủ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và tình trạng của rau củ.
Độ ẩm bên trong tủ là độ ẩm trung bình của không gian kệ. Độ ẩm tùy thuộc vào lượng thực phẩm được bảo quản 
trong ngăn mát, loại thực phẩm (loại, tình trạng, và lượng thực phẩm), số lần đóng/mở cửa tủ và điều kiện
hoạt động của tủ lạnh.

Ngăn Rau Quả Aero-care

Ngăn Aero-care được thiết kế độc đáo giúp duy 
trì độ tươi ngon và dưỡng chất trong rau củ nhờ 
chất xúc tác Platinum. Ngoài ra, cấu trúc đệm 
kín của ngăn được cải tiến giúp tăng cường và 
kiểm soát độ ẩm.

* Được thử nghiệm bởi Hitachi. Khi bảo quản khoảng 1,7kg rau 
trong ngăn Aero-care (Ngăn dưới) ở nhiệt độ phòng khoảng 
20oC trong 10 ngày mà không có màng bọc thực phẩm hoặc 
đóng/mở cửa, độ ẩm bên trong tủ được duy trì ở 68-95%.
Độ ẩm thay đổi tùy thuộc vào lượng và loại thực phẩm được 
bảo quản, độ tươi và điều kiện hoạt động của tủ lạnh. Hiệu quả 
có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trạng thái và lượng rau củ.

*1
Làm lạnh 

bằng hơi ẩm
(Ngăn mát)

Công Nghệ Cấp Đông Tươi Ngon

Công nghệ Cấp Đông Tươi Ngon (Delicious Freezing) giúp giữ trọn vẹn kết cấu, hương vị và giá trị 
dinh dưỡng ban đầu của thực phẩm tươi sống cũng như thức ăn đã qua chế biến. Điều này đạt được 
là nhờ thực phẩm được đặt trên khay nhôm lớn, cấp đông cực nhanh, vượt qua giai đoạn hình thành 
tinh thể băng cực đại.

Không khí được làm lạnh bằng hơi ẩm ở nhiệt độ
khoảng 2°C*2 giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon
lâu hơn

Độ ẩm
ngăn mát

khoảng

80%*3

Nhiệt độ
làm lạnh

khoảng

2oC*2

Làm Lạnh Bằng Cảm Biến

Cảm biến phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh công suất
làm lạnh để duy trì mức nhiệt khoảng 2oC trong ngăn dưới bên phải.
* Áp dụng cho R-ZX740KV

* Hình ảnh minh họa model R-GW670TV

* Hình ảnh minh họa model R-ZX740KV

* Hình ảnh minh họa model R-GW670TV
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Tấm Cách Nhiệt Chân 
Không (VIP)*1

Tấm cách nhiệt chân không 
VIP nguyên bản của Hitachi là 
một tấm cách nhiệt bằng chân 
không mỏng, cho hiệu quả 
cách nhiệt cực cao. Nó giúp 
giảm độ dày của lớp cách 
nhiệt và giữ độ dẫn nhiệt ở 
mức thấp.

Hệ Thống Làm Lạnh
với Hai Dàn Bay Hơi

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi 
và quạt, trong đó một bộ dành riêng cho 
ngăn mát tủ lạnh và bộ còn lại dành cho 
ngăn đông.
* Áp dụng cho R-GW670TV, R-HW620RV, R-HW540RV

Ngăn mát 

Ngăn đông  

Ngăn rau quả 

Quạt Ngăn đông
(và Ngăn rau quả)

Không khí làm
lạnh có độ ẩm cao 

Dàn bay hơi Ngăn đông
(và Ngăn rau quả)

Quạt Ngăn mát lưu lượng lớn 
với 2 dàn bay hơi

Dàn bay hơi cho Ngăn mát

Hệ thống làm lạnh mới có 
hai dàn bay hơi

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
* 1 VIP – Vacuum Insulation Panel. Vị trí, hình dáng và số lượng của Tấm Cách Nhiệt Chân Không khác nhau 
tùy vào model. 

Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội

Chế Độ Tiết Kiệm Điện
Giảm mức điện năng tiêu thụ
so với quá trình vận hành thông thường.

Máy nén Inverter được thiết kế với độ
chính xác và độ bền cao, có thể điều chỉnh 
chế độ làm lạnh theo nhiều cấp độ từ cao 
xuống thấp. Máy có khả năng cung cấp một 
lượng lớn khí lạnh giúp làm lạnh mạnh mẽ, 
đồng thời có thể hoạt động ở chế độ thấp hơn 
giúp tiết kiệm điện năng.
*Hình ảnh minh họa

Máy Nén Inverter Gọn Nhẹ,
Hiệu Suất Cao 
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Thiết Kế Hoàn Hảo
Nâng Tầm Không 
Gian Bếp

Nét tối giản tinh tế mang 
đậm dấu ấn Nhật Bản 
tạo điểm nhấn đẳng cấp 
và thể hiện gu thẩm mỹ 
tinh tế.

R-GW670TV (Đen pha lê)

Cửa Tự Động Ngăn Kéo Tự Động Bảng Điều Khiển Cảm Ứng Ngăn Kệ Linh Hoạt Vân Gỗ Sang Trọng*

*Áp dụng cho R-GW670TV*Hình ảnh minh hoạ model R-GW670TV*Hình ảnh minh họa model R-ZX740KV*Áp dụng cho R-ZX740KV  *Áp dụng cho R-ZX740KV, R-GW670TV

R-GW670TV (Gương xám khói)

R-ZX740KV (Gương)

Mang đến trải nghiệm mở cửa ngăn mát
thật dễ dàng.

Thực hiện cài đặt mà không cần mở cửa.
Bảng điều khiển ẩn khi không sử dụng.

Dễ dàng sắp xếp thực phẩm,
tận dụng tối đa không gian bên trong tủ.

Điểm nhấn tinh tế 
giúp nâng tầm không gian bếp.

Mở cửa ngăn đông hoặc ngăn rau quả
chỉ bằng một chạm.
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Màu sắc

Hình ảnh

Model

Ngăn mát
Ngăn rau quả 

Tổng

Ngăn đông (Trên + Dưới + Làm đá) 

Tổng dung tích (L)

Hệ thống làm lạnh

Ngăn mát

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Nguồn điện (Điện áp, tần số)
Sản xuất tại

Rộng x Sâu x Cao

Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling
Điều khiển van đa năng
Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)
Máy nén Inverter  
Điều khiển thông minh Eco

Làm lạnh bằng cảm biến

Làm lạnh bằng hơi ẩm

Đèn LED

Khay kính cường lực

Cửa tự động

Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao  

Kệ tùy chỉnh chiều cao

Hộp phụ kiện với khay trứng

Khay nhôm
Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)

Ngăn kéo tự động
Khay cấp đông 3 lớp

Ngăn kéo tự động

Khay rau quả 2 lớp

Ngăn rau quả thông minh Aero-care

Bộ lọc khử mùi Triple Power
Bảng điều khiển bộ nhớ thói quen người dùng

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)

Chuông báo
mở cửa

Ngăn mát
Ngăn làm đá

Ngăn đông trên

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Làm lạnh nhanh

Chất làm lạnh

Tấm cách nhiệt chân không (VIP)

Ngăn chân không

Kích thước (mm)
Khối lượng (kg)

Số cửa

Tính năng khác

Ngăn làm đá tự động

Lưu giữ đá độc lập

Làm đá nhanh
Chức năng vệ sinh tự động
Bộ lọc nước
Dừng làm đá

Khay đá có thể tháo rời

Chỉ báo cấp nước

Chất liệu cửa Kính cường lực

Gương pha lê (X) 

R-ZX740KV 

386
735

212
880 x 738 x 1833

(Trên cùng)

220-240V,50Hz

(Trên cùng)

(2 ngăn trên)

61.0

R600a

137

144

—

—

—

—

—

6

(ngăn thứ 3 và 4)

Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)

R-HW620RV 

317
617

182
685 x 738 x 1833

220-240V, 50Hz

46.5 

R600a

118

125

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

(Tất cả các ngăn)

(Trên cùng)
(Trên cùng)

(Chỉ ngăn dưới)

(Chỉ ngăn mát)

Thông Số Kỹ Thuật

Nhật Bản

Màu sắc

Hình ảnh

Model

Ngăn mát
Ngăn rau quả 

Tổng

Ngăn đông (Trên + Dưới + Làm đá) 

Tổng dung tích (L)

Hệ thống làm lạnh

Ngăn mát

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Nguồn điện (Điện áp, tần số)
Sản xuất tại

Rộng x Sâu x Cao

Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling
Điều khiển van đa năng
Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)
Máy nén Inverter  
Điều khiển thông minh Eco

Làm lạnh bằng cảm biến

Làm lạnh bằng hơi ẩm

Đèn LED

Khay kính cường lực

Cửa tự động

Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao  

Kệ tùy chỉnh chiều cao

Hộp phụ kiện với khay trứng

Khay nhôm
Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)

Ngăn kéo tự động
Khay cấp đông 3 lớp

Ngăn kéo tự động

Khay rau quả 2 lớp

Ngăn rau quả thông minh Aero-care

Bộ lọc khử mùi Triple Power
Bảng điều khiển bộ nhớ thói quen người dùng

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)

Chuông báo
mở cửa

Ngăn mát
Ngăn làm đá

Ngăn đông trên

Ngăn đông dưới

Ngăn rau quả

Làm lạnh nhanh

Chất làm lạnh

Tấm cách nhiệt chân không (VIP)

Ngăn chân không

Kích thước (mm)
Khối lượng (kg)

Số cửa

Tính năng khác

Ngăn làm đá tự động

Lưu giữ đá độc lập

Làm đá nhanh
Chức năng vệ sinh tự động
Bộ lọc nước
Dừng làm đá

Khay đá có thể tháo rời

Chỉ báo cấp nước

Chất liệu cửa Kính cường lực

R-HW540RV

278
540

159
650 x 699 x 1833

(Trên cùng)

220-240V, 50Hz

(Trên cùng)

(Tất cả các ngăn)

43.0

R600a

103

118

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

(Chỉ ngăn dưới)

(Chỉ ngăn mát)

Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)

R-GW670TV

352
670

194
880 x 654 x 1843

(Trên cùng)

220-240V, 50Hz

(Trên cùng)

(Tất cả các ngăn)

R600a

124

147

—
63.4

—

—

—

—

—

—

—

6

(Chỉ ngăn dưới)

(Chỉ ngăn mát)

Gương xám khói (XM) / Đen pha lê (XK)

Thông Số Kỹ Thuật

Nhật Bản

Kích thước chiều rộng bên trong (cm)

Chất xúc tác Platinum và Ruthenium

Đèn LED

+1oC/-1oC

-1oC

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

Kích thước chiều rộng bên trong (cm)

Chất xúc tác Platinum và Ruthenium

Đèn LED

+1oC/-1oC

-1oC
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